
ỦY BAN BẦU CỬ
TỈNH CAO BẰNG

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số:  48/NQ-UBBC ngày  16  tháng 02 năm 2026 của Ủy ban bầu cử tỉnh Cao Bằng)
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I Đơn vị bầu cử số 01 (Phường Thục Phán)
Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu: 04 người. Số người ứng cử: 07 người.

1 Lê Thanh Bình 29/9/1983 Nam Việt Nam Tày Không xã Hòa An,
tỉnh Cao Bằng

Tổ dân phố 1,
phường Tân Giang,

tỉnh Cao Bằng
12/12 Đại học Thạc

sĩ
Cao
cấp Tiếng Anh

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Cao Bằng,
Thượng tá, Phó Giám đốc Công an                     tỉnh Cao

Bằng
Công an tỉnh Cao Bằng 19/6/2009

2 Mai Văn Đường (Thượng
tọa Thích Thanh Đường) 14/4/1972 Nam Việt Nam Kinh Phật

giáo
xã Yên Đồng,
tỉnh Ninh Bình

Chùa Đống Lân,
phường Thục Phán,

tỉnh Cao Bằng
12/12 Đại học

Tu sĩ, Ủy viên Hội đồng trị sự
Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng Ban
Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam  tỉnh

Cao Bằng

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo
Việt Nam tỉnh Cao Bằng

3 La Thị Vũ Hiền 22/7/1978 Nữ Việt Nam Nùng Không xã Quảng Uyên,
tỉnh Cao Bằng

Tổ dân phố Sông Hiến 5,
phường Thục Phán, tỉnh Cao

Bằng
12/12 Đại học Thạc

sĩ
Cao
cấp Tiếng Anh

Phó Bí thư Thường trực
Đảng ủy phường Thục Phán,

tỉnh Cao Bằng

Đảng ủy phường Thục Phán,
tỉnh Cao Bằng 03/02/2006

Đại biểu HĐND
thành phố Cao Bằng nhiệm kỳ 2011 -

2016, 2016 - 2021, 2021 - 2026; đại biểu
HĐND phường Thục Phán nhiệm kỳ

2021 - 2026

4 Lê Hải Hòa 12/5/1980 Nam Việt Nam Kinh Không xã Bạch Ngọc,
tỉnh Nghệ An

Tổ dân phố 18,
phường Nùng Trí Cao, tỉnh

Cao Bằng
12/12 Đại học Tiến sĩ;

Thạc sĩ
Cao
cấp

Tiếng Anh;
Tiếng Đức

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó
Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng

Ủy ban nhân dân
tỉnh Cao Bằng 26/3/2013

5 Nguyễn Thị Mai 26/10/1989 Nữ Việt Nam Kinh Không xã Thiên Nhẫn,
tỉnh Nghệ An

Tổ Hòa Chung 2,
phường Tân Giang,

tỉnh Cao Bằng
12/12 Đại học Trung

cấp Tiếng Anh
Quyền Trưởng phòng

Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng Ủy ban nhân dân
tỉnh Cao Bằng

Văn phòng UBND
tỉnh Cao Bằng 27/5/2016

6 Nông Thị Trà My 07/12/1998 Nữ Việt Nam Tày Không xã Quảng Uyên,
tỉnh Cao Bằng

Tổ dân phố Hợp Giang 8,
phường Thục Phán, tỉnh Cao

Bằng
12/12 Đại học Trung

cấp Tiếng Anh
Phó Chủ tịch

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Bí thư Đoàn
phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng

Ủy ban ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường
Thục Phán, tỉnh Cao Bằng 17/4/2022

7 Lý Minh Tuấn 07/3/1986 Nam Việt Nam Nùng Không xã Đoài Dương,
tỉnh Cao Bằng

Tổ dân phố Hòa Chung 4,
phường Tân Giang,

tỉnh Cao Bằng
12/12 Đại học Cao

cấp Tiếng Anh
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ sở Phòng Cảnh sát
giao thông, Trung tá, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Giao

thông, Công an tỉnh Cao Bằng
Công an tỉnh Cao Bằng 14/10/2008

II Đơn vị bầu cử số 02 (gồm Phường Nùng Trí Cao, phường Tân Giang và xã Bạch Đằng)
Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu: 04 người. Số người ứng cử: 07 người.

1 Nguyễn Hùng Cường 04/7/1976 Nam Việt Nam Kinh Không xã Thụy Anh,
tỉnh Hưng Yên

Tổ dân phố 20,
phường Nùng Trí Cao, tỉnh

Cao Bằng
12/12 Đại học Thạc

sĩ
Cao
cấp Tiếng Anh

Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng ban,
Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân                    tỉnh

Cao Bằng
Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng 20/12/2002

Đại biểu HĐND tỉnh
Cao Bằng nhiệm kỳ

2021 - 2026; đại biểu HĐND thị xã Cao
Bằng, nhiệm kỳ 2004 - 2011

Tái cử

2 Nguyễn Ngọc Hà 25/10/1981 Nữ Việt Nam Kinh Không xã Ý Yên,
tỉnh Ninh Bình

Tổ dân phố 30,
phường Nùng Trí Cao, tỉnh

Cao Bằng
12/12 Đại học Thạc

sĩ
Cao
cấp Tiếng Anh

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh Cao Bằng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân

dân phường Nùng Trí Cao, tỉnh Cao Bằng

Đảng ủy phường Nùng Trí Cao,
tỉnh Cao Bằng 16/10/2012

Đại biểu HĐND tỉnh Cao Bằng
nhiệm kỳ 2021 - 2026; HĐND thành phố

Cao Bằng nhiệm kỳ 2016 - 2021;
2011 - 2026

Tái cử

3 Hoàng Diệu Hòa 02/11/1984 Nữ Việt Nam Cao
Lan Không phường Thục Phán,

tỉnh Cao Bằng

Tổ dân phố Hợp Giang 9,
phường Thục Phán,

tỉnh Cao Bằng
12/12 Đại học Cao

cấp Tiếng Anh
Ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ, Phó Trưởng
ban Công tác Phụ nữ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

tỉnh Cao Bằng

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
tỉnh Cao Bằng 12/5/2015

4 Đặng Trung Hồng 20/7/1987 Nam Việt Nam Kinh Không xã Quảng Uyên,
tỉnh Cao Bằng

Tổ dân phố 23,
phường Nùng Trí Cao, tỉnh

Cao Bằng
12/12 Đại học Thạc

sĩ
Cao
cấp Tiếng Anh Phó Bí thư Chi bộ,

Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Cao Bằng Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Cao Bằng 20/11/2012

5 Hoàng Ánh Nguyệt 30/3/1990 Nữ Việt Nam Nùng Không xã Thông Nông,
tỉnh Cao Bằng

Xóm Háng Tháng,
xã Thông Nông,
tỉnh Cao Bằng

12/12 Đại học Trung
cấp Tiếng Anh

Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Cao Bằng, Phó Trưởng
Ban, Ban Tổ chức - Kiểm tra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

Việt Nam tỉnh Cao Bằng
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng 24/5/2017

6 Nông Minh Tiến 30/11/1980 Nam Việt Nam Tày Không xã Đình Phong,
tỉnh Cao Bằng

Tổ dân phố 21,
phường Nùng Trí Cao, tỉnh

Cao Bằng
12/12 Đại học Cao

cấp
Phó Bí thư Đảng uỷ,  Phó Giám đốc Công ty Trách  nhiệm

hữu hạn Một thành viên Cấp nước Cao Bằng
Công ty Trách  nhiệm hữu hạn Một thành viên Cấp

nước Cao Bằng 08/5/2014
Đại biểu HĐND

thành phố Cao Bằng
nhiệm kỳ 2016 - 2021

7 Dương Văn Trường 16/10/1986 Nam Việt Nam Tày Không xã Thanh Thịnh,
tỉnh Thái Nguyên

Tổ dân phố 24,
phường Nùng Trí Cao,

tỉnh Cao Bằng
12/12 Đại học Cao

cấp Tiếng Anh
Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chánh Văn phòng
Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
phường Nùng Trí Cao, tỉnh Cao Bằng

Ủy ban nhân dân phường Nùng Trí Cao, tỉnh Cao
Bằng 08/6/2015
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III Đơn vị bầu cử số 03 (gồm các xã: Nam Tuấn, Hòa An)
Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu: 03 người. Số người ứng cử: 05 người.

1 Nông Thị Cúc 29/10/1991 Nữ Việt Nam Tày Không xã Minh Tâm,
tỉnh Cao Bằng

Xóm 2 Bế Triều, xã Hòa An,
tỉnh Cao Bằng 12/12 Đại học Trung

cấp

Tiếng Anh.
Tiếng DTTS:

Tày

Phó Chánh Văn phòng
Đảng ủy xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng Đảng ủy xã Hòa An,

tỉnh Cao Bằng 26/3/2019

2 Nông Thị Diệp 12/8/1991 Nữ Việt Nam Tày Không xã Bế Văn Đàn,
tỉnh Cao Bằng

Tổ Hợp Giang 06,
phường Thục Phán,

tỉnh Cao Bằng
12/12 Đại học Trung

cấp Tiếng Anh
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Cao Bằng, Phó Trưởng

Ban Công tác Thanh thiếu nhi, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh Cao Bằng

Ủy ban Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
Cao Bằng 01/8/2022

3 Dương Hùng Dũng 13/6/1972 Nam Việt Nam Mông Không xã Hòa An,
tỉnh Cao Bằng

Tổ dân phố Sông Hiến 5,
phường Thục Phán,

tỉnh Cao Bằng
12/12 Đại học Thạc

sĩ
Cao
cấp

Tiếng Anh.
Tiếng DTTS:

Mông,
Tày

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng, Trưởng
ban Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Cao

Bằng
Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng 12/12/2003

Đại biểu HĐND tỉnh
Cao Bằng nhiệm kỳ

2021 - 2026
Tái cử

4 Bùi Trọng Duy 15/10/1986 Nam Việt Nam Kinh Không xã Hòa An,
tỉnh Cao Bằng

Phố Giữa,
xã Hòa An,

tỉnh Cao Bằng
12/12 Đại học Trung

cấp
Tiếng DTTS:

Tiếng Tày
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòa An, Phó Chủ tịch

Hội đồng nhân dân xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng
Hội đồng nhân dân

xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng 25/12/1007
Đại biểu HĐND

thị trấn Nước Hai, nhiệm kỳ 2015 -
2021; 2021 - 2026

5 Nguyễn Thị Hương Nhung 01/6/1988 Nữ Việt Nam Tày Không xã Hòa An,
tỉnh Cao Bằng

Tổ Hợp Giang 12,
phường Thục Phán,

tỉnh Cao Bằng
12/12 Đại học Thạc

sĩ
Cao
cấp

Tiếng
Anh

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tỉnh Cao Bằng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh,

Bí thư Tỉnh Đoàn Cao Bằng

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng  04/02/2010

IV Đơn vị bầu cử số 04 (gồm các xã: Cần Yên, Thanh Long, Thông Nông, Trường Hà)
Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu: 03 người. Số người ứng cử: 05 người.

1 Phan Thăng An 17/10/1974 Nam Việt Nam Kinh Không xã Thăng An,
thành phố Đà Nẵng

Số 001 phố Kim Đồng, phường
Hợp Giang, tỉnh Cao Bằng 12/12 Đại học Tiến sĩ;

Thạc sĩ
Cao
cấp

Tiếng
Anh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ
Cao Bằng, Ủy viên Đảng ủy Quân khu I, Bí thư Đảng ủy

Quân sự tỉnh Cao Bằng
Tỉnh ủy Cao Bằng 19/4/1999

2 Hoàng Văn Bảo 03/11/1974 Nam Việt Nam Tày Không xã Thông Nông,
tỉnh Cao Bằng

Xóm Đoàn Kết,
xã Thông Nông,
tỉnh Cao Bằng

12/12 Đại học Thạc
sĩ

Cao
cấp

Tiếng
Anh Phó Trưởng Ban Nội chính, Tỉnh ủy Cao Bằng Ban Nội chính, Tỉnh ủy

Cao Bằng 24/5/2002

Đại biểu HĐND tỉnh
Cao Bằng nhiệm kỳ

2016 - 2021,
2021 - 2026

Tái cử

3 Phạm Văn Đồng 05/01/1985 Nam Việt Nam Kinh Không xã Định Tân,
tỉnh Thanh Hóa

Tổ dân phố 29,
phường Nùng Trí Cao, tỉnh

Cao Bằng
12/12 Đại học Thạc

sĩ
Cao
cấp

Tiếng
Anh

Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy Cao
Bằng

Văn phòng
Tỉnh ủy Cao Bằng 12/01/2008

Đại biểu HĐND
huyện  Bảo Lâm

nhiệm kỳ 2011 - 2016

4 Triệu Thị Hoa 24/8/1981 Nữ Việt Nam Dao Không xã Thanh Long,
tỉnh Cao Bằng

Xóm Đoàn Kết,
xã Thông Nông,
tỉnh Cao Bằng

12/12 Đại học Thạc
sĩ

Cao
cấp

Tiếng
Anh.

Tiếng DTTS:
Mông, Dao

Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Ủy ban nhân dân xã,
Chủ tịch ủy ban nhân dân xã Thanh Long, tỉnh Cao Bằng

Ủy ban nhân dân xã Thanh Long,
tỉnh Cao Bằng 04/12/2012

Đại biểu HĐND tỉnh
Cao Bằng nhiệm kỳ 2011 - 2016; đại

biểu HĐND huyện Thông Nông nhiệm
kỳ 2011 - 2016; huyện

Hà Quảng nhiệm kỳ 2016 - 2021

5 Hoàng Thị Thu Trang 15/3/1994 Nữ Việt Nam Nùng Không xã Lũng Nặm,
tỉnh Cao Bằng

Xóm Yên Sơn,
xã Thanh Long,
tỉnh Cao Bằng

12/12 Đại học Trung
cấp

Tiếng
Anh

Chi ủy viên Chi bộ Ủy ban nhân dân xã Thanh Long, Phó
Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, Ủy ban nhân dân xã

Thanh Long, tỉnh Cao Bằng

Ủy ban nhân dân xã Thanh Long,
tỉnh Cao Bằng 22/12/2022

V Đơn vị bầu cử số 05 (gồm các xã: Hà Quảng, Lũng Nặm, Tổng Cọt, Quang Hán)
Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu: 03 người. Số người ứng cử: 05 người.

1 Bế Minh Đức 15/02/1974 Nam Việt Nam Tày Không xã Trường Hà,
tỉnh Cao Bằng

Tổ dân phố Sông Hiến 10,
phường Thục Phán,

tỉnh Cao Bằng
12/12 Đại học Thạc

sĩ
Cao
cấp

Tiếng
Anh;

Tiếng Nga.
Tiếng DTTS:

Tày

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng, Phó
Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc

hội tỉnh Cao Bằng

Đoàn đại biểu Quốc hội
tỉnh Cao Bằng 24/01/1998 Khóa XIV, XV

2 Nguyễn Minh Phương 01/12/1989 Nữ Việt Nam Tày Không phường Thục Phán,
tỉnh Cao Bằng

Tổ dân phố Hợp Giang 9,
phường Thục Phán,

tỉnh Cao Bằng
12/12 Đại học Thạc

sĩ
Trung

cấp
Tiếng
Anh

Phó Trưởng phòng
Bảo vệ chính trị nội bộ

Ban Tổ chức
Tỉnh ủy Cao Bằng 19/6/2012

3 Phan Đình Thắng 08/7/1982 Nam Việt Nam Tày Không xã Hạnh Phúc,
tỉnh Cao Bằng

Tổ dân phố 14,
phường Nùng Trí Cao, tỉnh

Cao Bằng
12/12 Đại học Thạc

sĩ
Cao
cấp

Tiếng
Anh

Phó Trưởng phòng
Theo dõi công tác Nội chính, Cải cách Tư pháp và xử lý

đơn thư, tiếp công dân, Ban Nội chính                           Tỉnh
ủy Cao Bằng

Ban Nội chính Tỉnh ủy
Cao Bằng 12/10/2012

STT Họ và tên
Ngày,
tháng,

năm sinh

Giới
tính Quốc tịch Dân

 tộc
Tôn
 giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ Nơi công tác Ngày

vào Đảng
Là đại biểu
Quốc hội Là đại biểu HĐND Ghi chú

Giáo
dục
 phổ

thông

Chuyên môn,
nghiệp vụ

Học hàm,
học vị

Lý
luận
chính

trị

Ngoại
ngữ
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4 Nông Văn Thuận 20/3/1983 Nam Việt Nam Nùng Không xã Hà Quảng,
tỉnh Cao Bằng

Xóm Xuân Vinh,
xã Trường Hà,
tỉnh Cao Bằng

12/12 Đại học Thạc
sĩ

Cao
cấp

Tiếng
Anh.

Tiếng DTTS:
Tiếng Tày,

Nùng

Phó Bí thư Thường trực
Đảng ủy xã Lũng Nặm, tỉnh Cao Bằng

Đảng ủy xã Lũng Nặm,
tỉnh Cao Bằng 18/9/2010 Đại biểu HĐND huyện

Hà Quảng nhiệm kỳ 2016 - 2021

5 Lê Hải Yến 02/4/1976 Nữ Việt Nam Tày Không xã Hòa An,
tỉnh Cao Bằng

Tổ dân phố 17,
phường Nùng Trí Cao, tỉnh

Cao Bằng
12/12 Đại học Thạc

sĩ
Cao
cấp

Tiếng
Anh

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban, Ban Tổ chức
Tỉnh ủy Cao Bằng

Ban Tổ chức
Tỉnh ủy Cao Bằng 19/5/1998 Đại biểu HĐND tỉnh

Cao Bằng nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tái cử

VI Đơn vị bầu cử số 06 ((gồm các xã: Minh Khai, Canh Tân, Kim Đồng, Thạch An, Đông Khê)
Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu: 03 người. Số người ứng cử: 05 người.

1 Mã Thanh Hùng 26/10/1976 Nam Việt Nam Tày Không xã Quang Hán,
tỉnh Cao Bằng

phường Tân Giang,
tỉnh Cao Bằng 12/12 Đại học Cao

cấp

Đảng uỷ viên, Đảng uỷ quân sự tỉnh Cao Bằng, Đại tá, Phó
Chỉ huy trưởng,

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng

Bộ Chỉ huy Quân sự
tỉnh Cao Bằng 09/11/2000

2 Nguyễn Thị Thu Phương 15/10/1982 Nữ Việt Nam Tày Không xã Thạch An,
tỉnh Cao Bằng

Xóm Đoỏng Lẹng,
xã Đông Khê,
tỉnh Cao Bằng

12/12 Đại học Cao
cấp

Tiếng
Anh

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, Chủ tịch Hội đồng
nhân dân xã Đông Khê, tỉnh Cao Bằng

Đảng ủy xã Đông Khê,
tỉnh Cao Bằng 25/10/2010 Đại biểu HĐND xã Đông Khê,

nhiệm kỳ 2021 - 2026

3 Vũ Đình Quang 09/7/1974 Nam Việt Nam Kinh Không xã Đức Hợp,
tỉnh Hưng Yên

Tổ dân phố Sông Hiến
10,phường Thục Phán, tỉnh

Cao Bằng
12/12 Đại học Thạc

sĩ
Cao
cấp

Tiếng
Anh

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Bí thư Đảng ủy Ủy
ban nhân dân tỉnh Cao Bằng,

Phó Chủ tịch Thường trực
Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng

Ủy ban nhân dân
tỉnh Cao Bằng 01/12/2002

4 Bế Văn Thuyên 16/10/1991 Nam Việt Nam Tày Không xã Đức Long,
tỉnh Cao Bằng

Xóm Bản Bung,
xã Đức Long,
tỉnh Cao Bằng

12/12 Đại học Trung
cấp

Phó Chánh Văn phòng
Đảng ủy xã Đông Khê, tỉnh Cao Bằng Đảng ủy xã Đông Khê,

tỉnh Cao Bằng 19/10/2018

5 Lăng Thị Trang 13/4/1987 Nữ Việt Nam Tày Không xã Trường Hà,
tỉnh Cao Bằng

Tổ dân phố Sông Hiến 14,
phường Thục Phán,

tỉnh Cao Bằng
12/12 Đại học Trung

cấp
Tiếng
Anh

Chi ủy viên, quyền Trưởng phòng Hành chính, Tổ chức,
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng

Văn phòng Ủy ban nhân dân
tỉnh Cao Bằng 15/12/2015

VII Đơn vị bầu cử số 07 (gồm các xã: Nguyễn Huệ, Trà Lĩnh, Quang Trung, Đoài Dương)
Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu: 03 người. Số người ứng cử: 05 người.

1 Hoàng Hồng Diệu 08/02/1986 Nữ Việt Nam Nùng Không xã Nguyễn Huệ,
tỉnh Cao Bằng

Tổ dân phố 25,
phường Nùng Trí Cao, tỉnh

Cao Bằng
12/12 Đại học Thạc

sĩ
Cao
cấp

Tiếng
Anh

Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng, Phó
Trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh

ủy Cao Bằng

Ban Tuyên giáo và Dân vận
Tỉnh ủy Cao Bằng 01/12/2010 Đại biểu HĐND tỉnh

Cao Bằng, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tái cử

2 Triệu Thu Dịu 25/8/1989 Nữ Việt Nam Nùng Không xã Vinh Quý,
tỉnh Cao Bằng

Tổ dân phố 29,
phường Nùng Trí Cao, tỉnh

Cao Bằng
12/12 Đại học Trung

cấp Tiếng Anh Phó Trưởng phòng
Quản lý Giá - Công sản, Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng 23/3/2020

3 Trần Công Huân 15/6/1978 Nam Việt Nam Kinh Không phường Thục Phán,
tỉnh Cao Bằng

Tổ dân phố xóm Na Lữ,
phường Thục Phán, tỉnh Cao

Bằng
12/12 Đại học Thạc

sĩ
Cao
cấp

Tiếng
Anh Bí thư Đảng ủy xã Đoài Dương, tỉnh Cao Bằng Đảng ủy xã Đoài Dương,

tỉnh Cao Bằng 06/7/2009

4 Lâm Hồng Trang 14/12/1988 Nữ Việt Nam Tày Không xã Trường Hà,
tỉnh Cao Bằng

Tổ dân phố 01,
phường Tân Giang,

tỉnh Cao Bằng
12/12 Đại học Thạc

sĩ
Trung

cấp
Tiếng
Anh

Chi ủy viên, Phó Chánh Văn phòng
Ban Tuyên Giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cao Bằng

Ban Tuyên giáo và Dân vận
Tỉnh ủy Cao Bằng 23/01/2017

5 Nông Văn Trọng 18/12/1979 Nam Việt Nam Tày Không xã Đoài Dương,
tỉnh Cao Bằng

Xóm Nà Chi,
xã Đoài Dương,
tỉnh Cao Bằng

12/12 Đại học Trung
cấp

Tiếng
Anh.

Tiếng DTTS:
Tiếng Tày

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Phó Giám đốc, Trung
tâm Phục vụ Hành chính công xã Đoài Dương, tỉnh Cao

Bằng

Trung tâm Phục vụ  Hành chính công xã Đoài
Dương, tỉnh Cao Bằng 27/12/2003

Đại biểu HĐND xã
Cao Thăng, nhiệm kỳ 2011 - 2016,

2016 - 2021

VIII Đơn vị bầu cử số 08 (gồm các xã: Trùng Khánh, Đình Phong, Đàm Thủy)
Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu: 03 người. Số người ứng cử: 05 người.

1 Nguyễn Thị Diệu 08/10/1987 Nữ Việt Nam Tày Không phường Tân Giang,
tỉnh Cao Bằng

Tổ dân phố 19,
phường Nùng Trí Cao, tỉnh

Cao Bằng
12/12 Đại học Thạc

sĩ
Cao
cấp

Tiếng
Anh

Chi ủy viên, Trưởng phòng
Công tác Hội đồng nhân dân, Văn phòng Đoàn đại biểu

Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng
nhân dân tỉnh Cao Bằng 20/3/2015

2 Nguyễn Cảnh Giang 10/3/1985 Nam Việt Nam Kinh Không xã Kỳ Xuân,
tỉnh Hà Tĩnh

Tổ dân phố Đề Thám 4,
phường Thục Phán,

tỉnh Cao Bằng
12/12 Đại học Trung

cấp
Tiếng
Trung

Phó Trưởng ban, Ban Công tác xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng 10/10/2012

STT Họ và tên
Ngày,
tháng,

năm sinh

Giới
tính Quốc tịch Dân

 tộc
Tôn
 giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ Nơi công tác Ngày

vào Đảng
Là đại biểu
Quốc hội Là đại biểu HĐND Ghi chú

Giáo
dục
 phổ

thông

Chuyên môn,
nghiệp vụ

Học hàm,
học vị

Lý
luận
chính

trị

Ngoại
ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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3 La Văn Hồng 20/10/1968 Nam Việt Nam Tày Không xã Trùng Khánh,
tỉnh Cao Bằng

Xóm 7, xã Trùng Khánh,
tỉnh Cao Bằng 12/12 Đại học Cao

cấp

Tiếng
Anh.

Tiếng DTTS:
Tày

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh
Cao Bằng, Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng

nhân dân tỉnh Cao Bằng
 Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng 26/6/1997

Đại biểu HĐND tỉnh
Cao Bằng nhiệm kỳ 2016 - 2021;

2021 - 2026
Tái cử

4 Ngân Bá Khoa 08/5/1986 Nam Việt Nam Tày Không xã Đàm Thủy,
tỉnh Cao Bằng

Xóm Pác Mác,
xã Đàm Thủy,
tỉnh Cao Bằng

12/12 Đại học Trung
cấp

Tiếng
Anh

Chi ủy viên, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ  Hành chính
công xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng

Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Đàm Thủy,
tỉnh Cao Bằng 25/12/2013

5 Tô Vũ Ninh 03/6/1978 Nam Việt Nam Tày Không xã Nam Tuấn,
tỉnh Cao Bằng

Tổ dân phố 5,
phường Tân Giang,

tỉnh Cao Bằng
12/12 Đại học Thạc

sĩ
Cao
cấp

Tiếng
Anh

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng; Bí thư
Đảng ủy xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng

Đảng ủy xã Đàm Thủy,
tỉnh Cao Bằng 19/5/2006 Đại biểu HĐND tỉnh

Cao Bằng nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tái cử

IX Đơn vị bầu cử số 09 (gồm các xã: Hạnh Phúc, Quảng Uyên)
Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu: 03 người. Số người ứng cử: 05 người.

1 Phạm Lệ Chi 28/8/1988 Nữ Việt Nam Tày Không xã Hạnh Phúc,
tỉnh Cao Bằng

Xóm Hòa Bình,
xã Quảng Uyên,
tỉnh Cao Bằng

12/12 Đại học Thạc
sĩ

Cao
cấp

Tiếng
Anh

Ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Quảng Uyên,
tỉnh Cao Bằng

Hội đồng nhân dân xã Quảng Uyên,
tỉnh Cao Bằng 15/12/2015

Đại biểu HĐND huyện Quảng Hòa
nhiệm kỳ 2021 - 2026; đại biểu HĐND
xã Quảng Uyên nhiệm kỳ 2021 - 2026

2 Hoàng Quang Chuẩn 27/5/1980 Nam Việt Nam Tày Không xã Vinh Quý,
tỉnh Cao Bằng

Tổ dân phố Sông Hiến 17,
phường Thục Phán,

tỉnh Cao Bằng
12/12 Đại học Cao

cấp
Tiếng
Anh

Phó Bí thư Chi bộ,
Phó Trưởng ban, Ban Dân chủ, giám sát và phản biện xã

hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam                          tỉnh
Cao Bằng

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng 20/9/2016

3 Long Văn Hiệu 02/8/1983 Nam Việt Nam Nùng Không xã Quảng Uyên,
tỉnh Cao Bằng

Xóm Lũng Luông,
xã Quảng Uyên,
tỉnh Cao Bằng

12/12 Đại học Trung
cấp

Tiếng
Anh

Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân
dân và Ủy ban nhân dân xã Quảng Uyên

tỉnh Cao Bằng
Uy rban nhân dân xã Quảng Uyên,

tỉnh Cao Bằng 23/3/2006

Đại biểu HĐND xã
Quốc phong (cũ) nhiệm kỳ 2011 - 2016;

2016 - 2021; đại biểu HĐND thị trấn
Quảng Uyên (nay là xã Quảng Uyên)

nhiệm kỳ 2021 - 2026

4 Ma Kiên Thuận 12/3/1982 Nam Việt Nam Tày Không xã Quảng Uyên,
tỉnh Cao Bằng

Xóm Yên Lạc,
xã Quảng Uyên,
tỉnh Cao Bằng

12/12 Đại học Cao
cấp

Tiếng
Anh

Phó Trưởng phòng Kinh tế, Ủy ban nhân dân xã Quảng
Uyên, tỉnh Cao Bằng

Ủy ban nhân dân xã Quảng Uyên,
tỉnh Cao Bằng 10/10/2013

5 Nông Văn Tuân 06/5/1973 Nam Việt Nam Tày Không xã Quang Trung,
tỉnh Cao Bằng

Tổ dân phố 27,
phường Nùng Trí Cao, tỉnh

Cao Bằng
12/12 Đại học Cao

cấp

Tiếng
Anh.

Tiếng DTTS:
Tày

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban
kiểm tra Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng,

Trưởng Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân                   tỉnh
Cao Bằng

Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng 20/5/1998
Đại biểu HĐND tỉnh
Cao Bằng nhiệm kỳ

2021 - 2026
Tái cử

X Đơn vị bầu cử số 10 (gồm các xã: Phục Hòa, Bế Văn Đàn, Đức Long)
Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu: 03 người. Số người ứng cử: 05 người.

1 Nông Thị Nhật Hằng 02/7/1989 Nữ Việt Nam Tày Không xã Phục Hòa,
tỉnh Cao Bằng

Xóm Pác Tò,
xã Phục Hòa,
tỉnh Cao Bằng

12/12 Đại học Cao
cấp

Tiếng
Anh

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bế Văn Đàn, tỉnh Cao
Bằng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bế

Văn Đàn, tỉnh Cao Bằng

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bế Văn Đàn,
tỉnh Cao Bằng 25/12/2015

2 Lương Tuấn Hùng 12/12/1978 Nam Việt Nam Nùng Không xã Quảng Uyên,
tỉnh Cao Bằng

Tổ dân phố 16,
phường Nùng Trí Cao,

tỉnh Cao Bằng
12/12 Đại học Thạc

sĩ
Cao
cấp Tiếng Anh Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng, Bí thư Đảng

ủy, Giám đốc Sở Xây dựng Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng 28/4/2011 Đại biểu HĐND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ
2021 - 2026 Tái cử

3 Hoàng Thị Liên 08/01/1991 Nữ Việt Nam Nùng Không xã Bế Văn Đàn,
tỉnh Cao Bằng

Xóm Bản Chu,
xã Phục Hòa,
tỉnh Cao Bằng

12/12 Đại học Trung
cấp

Tiếng
Anh

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp
Phụ nữ xã Bế Văn Đàn, tỉnh Cao Bằng

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã
Bế Văn Đàn, tỉnh Cao Bằng  02/9/2012 Đại biểu HĐND xã

Bế Văn Đàn, nhiệm kỳ 2021 - 2026

4 Lý Thị Ngọc Mai 14/8/1987 Nữ Việt Nam Nùng Không xã Hà Quảng,
tỉnh Cao Bằng

Tổ dân phố Hợp Giang 11,
phường Thục Phán,

tỉnh Cao  Bằng
12/12 Đại học Thạc

sĩ
Trung

cấp Tiếng Anh
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Xây dựng, Bí thư Chi

bộ 2, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Xây dựng tirh
Cao Bằng

Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng 02/10/2020

5 Nông Hoa Thương 21/6/1975 Nữ Việt Nam Nùng Không xã Phục Hòa,
tỉnh Cao Bằng

phường Tân Giang,
tỉnh Cao Bằng 12/12 Đại học Thạc

sĩ
Cao
cấp

Tiếng
Anh

Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng,
Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng

nhân dân tỉnh Cao Bằng

Văn phòng Đoàn đại biểu  Quốc hội và Hội đồng
nhân dân tỉnh Cao Bằng 22/01/1998

XI Đơn vị bầu cử số 11 (gồm các xã: Hạ Lang, Quang Long, Lý Quốc, Vinh Quý, Độc Lập)
Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu: 03 người. Số người ứng cử: 05 người.

1 Nông Văn Cường 02/7/1984 Nam Việt Nam Nùng Không xã Vinh Quý,
tỉnh Cao Bằng

Xóm Đông Nam,
xã Vinh Quý,
tỉnh Cao Bằng

12/12 Đại học Trung
cấp

Phó Chánh Văn phòng
Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Ủy ban nhân dân

xã Vinh Quý, tỉnh Cao Bằng

Ủy ban nhân dân xã Vinh Quý,
tỉnh Cao Bằng 14/7/2007

Đại biểu HĐND xã
Vinh Quý, nhiệm kỳ 2011 - 2016,

2016 - 2021

2 Hà Kim Huấn 01/01/1982 Nam Việt Nam Nùng Không xã Hạ Lang,
tỉnh Cao Bằng

Xóm Nà Đắng - Tính, xã Hạ
Lang,

tỉnh Cao Bằng
12/12 Đại học Cao

cấp
Tiếng
Anh

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Vinh Quý,
tỉnh Cao Bằng

Đảng ủy xã Vinh Quý,
tỉnh Cao Bằng 05/8/2005 Đại biểu HĐND xã

Vinh Quý, nhiệm kỳ 2021 - 2026

STT Họ và tên
Ngày,
tháng,

năm sinh

Giới
tính Quốc tịch Dân

 tộc
Tôn
 giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ Nơi công tác Ngày

vào Đảng
Là đại biểu
Quốc hội Là đại biểu HĐND Ghi chú

Giáo
dục
 phổ

thông

Chuyên môn,
nghiệp vụ

Học hàm,
học vị

Lý
luận
chính

trị

Ngoại
ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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3 Đàm Vũ Khoa 02/01/1980 Nam Việt Nam Tày Không phường Thục Phán,
tỉnh Cao Bằng

Tổ dân phố Cao Bình,  phường
Thục Phán,

tỉnh Cao Bằng
12/12 Đại học Cao

cấp

Đại học
Tiếng
Anh

Phó Trưởng ban,  Ban Công tác xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng 29/11/2011

4 Trần Thị Tú Liễu 19/01/1981 Nữ Việt Nam Kinh Không xã Tam Giang,
tỉnh Bắc Ninh

Tổ dân phố Hợp Giang 9,
phường Thục Phán,

tỉnh Cao Bằng
12/12 Đại học Thạc

sĩ
Cao
cấp

Tiếng
Anh

Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy
nhiệm kỳ 2025 - 2030; Chi ủy chi bộ Quản trị, Phó Trưởng

phòng Quản trị, Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng

Văn phòng
Tỉnh ủy Cao Bằng 05/7/2011

5 Vũ Khắc Quang 15/02/1982 Nam Việt Nam Kinh Không xã Nam Hồng,
tỉnh Ninh Bình

Tổ Hợp Giang 08,
phường Thục Phán,

tỉnh Cao Bằng
12/12 Đại học Thạc

sĩ
Cao
cấp

Tiếng
Anh

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng; Phó Bí thư
Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Cao Bằng,
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt

Nam tỉnh Cao Bằng

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng 07/6/2005
Đại biểu HĐND tỉnh

Cao Bằng nhiệm kỳ 2016 - 2021,
2021 - 2026

Tái cử

XII Đơn vị bầu cử số 12 (gồm các xã: Quảng Lâm, Nam Quang, Yên Thổ)
Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu: 03 người. Số người ứng cử: 05 người.

1 Nông Thị Anh 19/3/1979 Nữ Việt Nam Tày Không xã Nam Tuấn,
tỉnh Cao Bằng

Tổ Hòa Chung 4,
phường Tân Giang,

tỉnh Cao Bằng
12/12 Đại học Cao

cấp
Tiếng
Anh

Bí thư Chi bộ,
Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cao Bằng

Hội Chữ thập đỏ
tỉnh Cao Bằng 22/12/2006

2 Lăng Văn Cương 11/11/1990 Nam Việt Nam Nùng Không xã Bế Văn Đàn,
tỉnh Cao Bằng

Xóm 3, xã Bảo Lâm,
tỉnh Cao Bằng 12/12 Đại học Trung

cấp Tiếng Anh Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ xã, Trưởng phòng Văn hóa
- Xã hội, Ủy ban nhân dân xã Nam Quang, tỉnh Cao Bằng Ủy ban nhân dân xã Nam Quang, tỉnh Cao Bằng 16/3/2017

3 Lương Tuấn Long 10/10/1976 Nam Việt Nam Nùng Không xã Trường Hà,
tỉnh Cao Bằng

Tổ dân phố 19,
phường Nùng Trí Cao,

tỉnh Cao Bằng
12/12 Đại học Cao

cấp Tiếng Anh

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Cao Bằng,
Bí thư Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Đại tá,

Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chính ủy Ban
Chỉ huy Bộ đội biên phòng                             tỉnh Cao Bằng

Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng,
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng 22/12/2000

4 Triệu Kim Oanh 08/9/1976 Nữ Việt Nam Tày Không xã Hạ Lang,
tỉnh Cao Bằng

Tổ dân phố Sông Hiến 9,
phường Thục Phán,

tỉnh Cao Bằng
12/12 Đại học Cao

cấp
Tiếng
Anh

Chi ủy viên Chi bộ,
Ủy viên Ban Thường vụ Hội, phụ trách Văn phòng Hội Chữ

thập đỏ tỉnh Cao Bằng
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cao Bằng 23/5/2002

5 Đào Trung Sơn 10/9/1982 Nam Việt Nam Mông Không xã Nam Quang,
tỉnh Cao Bằng

Xóm Nà Pù,
xã Nam Quang,
tỉnh Cao Bằng

12/12
bổ túc Đại học Cao

cấp
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã, Phó Chủ tịch Hội

đồng nhân dân xã Nam Quang, tỉnh Cao Bằng Hội đồng nhân dân xã Nam Quang, tỉnh Cao Bằng 11/10/2004

Đại biểu HĐND huyện Bảo Lâm nhiệm
kỳ 2016 - 2021; 2021 - 2026; đại biểu
HĐND xã Tân Việt nhiệm kỳ 2016 -
2021; đại biểu HĐND xã Nam Cao

nhiệm kỳ 2021 - 2026

XIII Đơn vị bầu cử số 13 (gồm các xã: Lý Bôn, Bảo Lâm, Bảo Lạc)
Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu: 03 người. Số người ứng cử: 05 người.

1 Lãnh Thị Duyến 20/10/1986 Nữ Việt Nam Tày Không xã Xuân Trường,
tỉnh Cao Bằng

Xóm Nà Thôn,
xã Bảo Lâm,

tỉnh Cao Bằng
12/12 Đại học Trung

cấp
Tiếng
Anh

Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Chánh Văn phòng Hội
đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Ủy ban nhân dân xã

Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng
Ủy ban nhân dân xã Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng 01/11/2011 Đại biểu HĐND xã

Bảo Lâm, nhiệm kỳ 2021 - 2026

2 Hoàng Thị Huyền 14/12/1988 Nữ Việt Nam Tày Không xã Trùng Khánh,
tỉnh Cao Bằng

Tổ dân phố 25,
phường Nùng Trí Cao,

tỉnh Cao Bằng
12/12 Đại học Thạc

sĩ
Trung

cấp

Tiếng
Anh.

Tiếng DTTS:
Tày

Phó Trưởng phòng Dân nguyện - Thông tin, Văn phòng
Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Cao Bằng

Văn phòng Đoàn  đại biểu Quốc hội và Hội đồng
nhân dân tỉnh Cao Bằng 28/8/2013

3 Bế Đăng Khoa 04/7/1977 Nam Việt Nam Tày Không xã Hòa An,
tỉnh Cao Bằng

Xóm 1 Bế Triều,
xã Hòa An,

tỉnh Cao Bằng
12/12 Đại học Thạc

sĩ
Cao
cấp

Tiếng
Pháp;

Tiếng DTTS:
Tày

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng, Chủ tịch Liên

đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng, 26/6/2000

4 Triệu Thị Lệ Khuyên 19/4/1990 Nữ Việt Nam Nùng Không xã Phan Thanh,
tỉnh Cao Bằng

Tổ dân phố Đề Thám 1,
phường Thục Phán,

tỉnh Cao Bằng
12/12 Đại học Trung

cấp
Tiếng
Anh

Phó Trưởng ban
Ban Tuyên giáo và Dân vận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt

Nam tỉnh Cao Bằng
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng 28/11/2019

5 Nông Thị Lan 08/4/1989 Nữ Việt Nam Tày Không xã Phục Hòa,
tỉnh Cao Bằng

Xóm Nà Rình,
xã Nam Quang,
tỉnh Cao Bằng

12/12 Đại học Cao
cấp

Tiếng
Anh

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã; Chi ủy viên Chi bộ
các cơ quan Đảng Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Bảo

Lâm, tỉnh Cao Bằng
Hội đồng nhân dân  xã Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng 29/11/2013

Đại biểu HĐND tỉnh
Cao Bằng nhiệm kỳ 2021 - 2026; đại

biểu HĐND xã Bảo Lâm nhiệm kỳ 2021
- 2026

Tái cử

XIV Đơn vị bầu cử số 14 (gồm các xã: Cô Ba, Khánh Xuân, Xuân Trường, Cốc Pàng)
Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu: 03 người. Số người ứng cử: 05 người.

1 Vương Văn Hùng 11/3/1994 Nam Việt Nam Nùng Không xã Cô Ba,
tỉnh Cao Bằng

Xóm Nà Bốp,
xã Cô Ba,

tỉnh Cao Bằng
12/12 Trung

cấp
Trung

cấp

Tiếng
DTTS: Tày,

Nùng

Tiểu đội trưởng, Tiểu đội dân quân thường trực xã Cô Ba,
tỉnh Cao Bằng

Tiểu đội dân quân thường trực
xã Cô Ba, tỉnh Cao Bằng 24/9/2019

2 Lã Hoài Nam 11/6/1976 Nam Việt Nam Tày Không xã Hà Quảng,
tỉnh Cao Bằng

Tổ dân phố Hợp Giang 5,
phường Thục Phán,

tỉnh Cao Bằng
12/12 Đại học Thạc

sĩ
Cao
cấp

Tiếng
Anh

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ nhiệm Thường
trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cao Bằng

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
Cao Bằng 11/6/2006

STT Họ và tên
Ngày,
tháng,

năm sinh

Giới
tính Quốc tịch Dân

 tộc
Tôn
 giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ Nơi công tác Ngày

vào Đảng
Là đại biểu
Quốc hội Là đại biểu HĐND Ghi chú

Giáo
dục
 phổ

thông

Chuyên môn,
nghiệp vụ

Học hàm,
học vị

Lý
luận
chính

trị

Ngoại
ngữ
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3 Lưu Tuyết Nhung 04/10/1975 Nữ Việt Nam Kinh Không xã Hiệp Cường,
tỉnh Hưng Yên

Tổ dân phố Sông Hiến 14,
phường Thục Phán,

tỉnh Cao Bằng
12/12 Đại học Thạc

sĩ
Cao
cấp

Tiếng
Anh

Chi ủy viên, Trưởng phòng
Dân nguyện - Thông tin, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc

hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng
nhân dân tỉnh Cao Bằng 31/3/2001

4 Lăng Hoàng Trường 02/6/1986 Nam Việt Nam Nùng Không xã Lý Quốc,
tỉnh Cao Bằng

Tổ dân phố Đề Thám 6,
phường Thục Phán,

tỉnh Cao Bằng
12/12 Đại học Cao

cấp
Tiếng
Anh

Trưởng phòng Nghiệp vụ I,
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cao Bằng

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
Cao Bằng 12/10/2015

5 Hoàng Văn Vần 02/7/1994 Nam Việt Nam Sán
Chỉ Không xã Hưng Đạo,

tỉnh Cao Bằng
Xóm 3, xã Bảo Lạc,

tỉnh Cao Bằng 12/12 Đại học Trung
cấp

Tiếng
DTTS: Sán
Chỉ; Tày,

Nùng

Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cô Ba,
Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

xã Cô Ba, tỉnh Cao Bằng

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cô Ba, tỉnh
Cao Bằng 22/12/2021

XV Đơn vị bầu cử số 15 (gồm các xã: Sơn Lộ, Hưng Đạo, Huy Giáp, Ca Thành, Tĩnh Túc)
Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu: 03 người. Số người ứng cử: 05 người.

1 Nguyễn Thị Vân Anh 20/8/1986 Nữ Việt Nam Tày Không phường Tân Giang,
tỉnh Cao Bằng

Tổ dân phố Hợp Giang 6,
phường Thục Phán,

tỉnh Cao Bằng
12/12 Đại học Thạc

sĩ
Cao
cấp

Tiếng
Anh

Chi ủy viên, Trưởng phòng
Nội chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng 20/3/2020

2 Nguyễn Hồng Dương 21/6/1982 Nam Việt Nam Tày Không xã Quảng Uyên,
tỉnh Cao Bằng

Tổ dân phố số 13,
phường Tân Giang,

tỉnh Cao Bằng
12/12 Đại học Thạc

sĩ
Cao
cấp

Tiếng
Anh;

Tiếng Trung;
Tiếng DTTS:

Tày

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Ủy ban nhân
dân tỉnh Cao Bằng, Phó Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm
Thông tin - Hội nghị, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao

Bằng

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng 20/12/2010

3 Đỗ Ngọc Linh 15/5/1982 Nam Việt Nam Tày Không xã Đông Khê,
tỉnh Cao Bằng

Tổ dân phố Sông Hiến 10,
phường Thục Phán,

tỉnh Cao Bằng
12/12 Đại học Thạc

sĩ
Cao
cấp

Tiếng
Anh

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Sơn Lộ
tỉnh Cao Bằng Đảng ủy xã Sơn Lộ, tỉnh Cao Bằng 24/5/2012

4 Bàn Quý Sơn 24/10/1976 Nam Việt Nam Dao Không xã Hưng Đạo,
tỉnh Cao Bằng

Tổ dân phố 5,
xã Bảo Lạc,

tỉnh Cao Bằng
12/12 Đại học Thạc

sĩ
Cao
cấp

Tiếng
Anh.

Tiếng DTTS:
Dao

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng, Trưởng
ban Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng 05/12/2002

Đại biểu HĐND tỉnh
Cao Bằng nhiệm kỳ

2021 - 2026
Tái cử

5 Lưu Văn Tuyến 22/4/1987 Nam Việt Nam Kinh Không xã Yên Lãng,
thành phố Hà Nội

Xóm 7, xã Bảo Lạc,
tỉnh Cao Bằng 12/12 Đại học Trung

cấp
Tiếng
Anh

Phó Trưởng phòng
Phòng Kinh tế, Ủy ban nhân dân xã Sơn Lộ, tỉnh Cao Bằng Ủy ban nhân dân xã Sơn Lộ, tỉnh Cao Bằng 12/12/2018

XVI Đơn vị bầu cử số 16 (gồm các xã: Phan Thanh, Thành Công, Tam Kim, Nguyên Bình, Minh Tâm)
Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu: 03 người. Số người ứng cử: 05 người.

1 Nguyễn Phương Huy 02/01/1978 Nam Việt Nam Tày Không xã Canh Tân,
tỉnh Cao Bằng

Tổ dân phố Hợp Giang 2,
phường Thục Phán,

tỉnh Cao Bằng
12/12 Đại học Thạc

sĩ
Cao
cấp

Tiếng
Anh

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng, Chủ tịch Hội

Nông dân tỉnh
 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng 29/12/2004

2 Mạc Thanh Tâm 26/10/1979 Nữ Việt Nam Tày Không xã Minh Tâm,
tỉnh Cao Bằng

Tổ Hợp Giang 7,
phường Thục Phán,

tỉnh Cao Bằng
12/12 Đại học Thạc

sĩ
Cao
cấp

Tiếng
Anh.

Tiếng DTTS:
Tày

Phó Trưởng ban
Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng 18/7/2007

Đại biểu HĐND tỉnh
Cao Bằng nhiệm kỳ

2021 - 2026
Tái cử

3 Bàn Thị Thương 04/01/1990 Nữ Việt Nam Dao Không xã Thành Công,
tỉnh Cao Bằng

Xóm Bản Chang,
xã Thành Công,
tỉnh Cao Bằng

12/12 Đại học Cao
cấp

Tiếng
Anh; Tiếng
DTTS: Dao

Phó Bí thư Đảng ủy xã, Bí thư chi bộ cơ quan Ủy ban nhân
dân xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tam Kim, tỉnh Cao

Bằng
Ủy ban nhân dân xã Tam Kim, tỉnh Cao Bằng 17/02/2017

4 Ma Thị Vẫn 23/7/1988 Nữ Việt Nam Tày Không xã Tam Kim,
tỉnh Cao Bằng

xóm Thẳm Gầu,
xã Tam Kim,
tỉnh Cao Bằng

12/12 Đại học Trung
cấp

Tiếng
Anh.

Tiếng DTTS:
Tày

Phó Trưởng phòng Kinh tế,
Ủy ban nhân dân xã Tam Kim, tỉnh Cao Bằng

Ủy ban nhân dân xã Tam Kim, tỉnh Cao Bằng 16/12/2015

5 Đặng Quang Vĩnh 16/3/1975 Nam Việt Nam Kinh Không xã Nguyên Bình,
tỉnh Cao Bằng

Tổ dân phố Sông Hiến 9,
phường Thục Phán,

tỉnh Cao Bằng
12/12 Đại học Cao

cấp
Chi ủy viên, Phó Trưởng ban, Ban Công tác Nông dân, Ủy

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng 18/12/2004

Danh sách ấn định 84 người./.

STT Họ và tên
Ngày,
tháng,

năm sinh

Giới
tính Quốc tịch Dân

 tộc
Tôn
 giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ Nơi công tác Ngày

vào Đảng
Là đại biểu
Quốc hội Là đại biểu HĐND Ghi chú

Giáo
dục
 phổ

thông

Chuyên môn,
nghiệp vụ

Học hàm,
học vị

Lý
luận
chính

trị

Ngoại
ngữ
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